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Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,045.10 4.56 0.44 7,789.10

1,046.60 3.46 0.33 3,357.20

1,283.58 10.85 0.85 3,440.00

1,100.95 0.51 0.05 851.53

988.34 4.75 0.48 6,797.20

993.84 4.44 0.45 7,648.72

1,588.69 6.27 0.40 8,239.78

1,329.35 -6.19 -0.46 270.64

697.32 1.97 0.28 540.70

517.44 7.99 1.57 159.91

1,192.77 9.93 0.84 3,982.23

1,486.59 -2.46 -0.17 10.80

584.83 2.40 0.41 820.01

2,433.09 -12.21 -0.50 66.33

1,458.65 6.29 0.43 830.82

901.86 1.10 0.12 835.15

883.60 -2.97 -0.33 130.74

1,531.49 -0.07 0.00 1,568.98

1,548.87 13.62 0.89 3,794.30

1,596.88 13.34 0.84 3,981.46

1,602.50 7.40 0.46 1,789.90

1,678.50 8.12 0.49 5,698.46

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 SHB 36,746,858 PDN 6.98% HAS -6.91%

2 LPB 23,949,062 SFC 6.98% SC5 -6.90%

3 VPB 22,988,686 HU3 6.94% ST8 -6.90%

4 VND 22,034,432 BTT 6.85% RDP -6.85%

5 SSI 18,295,900 HVH 6.85% HU1 -6.84%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

10.45% 6.55%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

45,115,803 28,253,291 16,862,512

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 431,535,129 7,791

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

369,689,198 6,542

Thỏa thuận 61,845,931 1,249



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

15.92% 11.56%

STT

1 HPG 7,854,321 HPG 159,184,574 SSI

2 MBB 5,122,202 VCB 156,510,901 HPG

3 MWG 3,303,800 MSN 143,304,895 STB

4 CTG 3,002,103 VNM 142,900,195 POW

5 VHM 2,874,240 VHM 136,999,356 VND

STT Mã CK

1 GMH

2 BID

3 SGN

4 ACG

5 HAG

6 BRC

7 D2D

8 HBC

9 SSB

10 TLG

11 UIC

12 SBA

13 FUEIP100 

14 LBM

15 LBM

16 TN1

17 VHM

18 PAN

FUEIP100 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

31/03/2023 tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TLG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

27/04/2023 tại khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

LBM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

22/04/2023.

LBM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 09%, ngày thanh toán: 13/04/2023.

TN1 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

26/04/2023 tại tòa TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

SBA giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

21/04/2023 tại trụ sở công ty.

UIC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2023.

VHM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

công ty sẽ thông báo sau.

PAN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

26/04/2023.

SSB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2023.

135,538,580

124,957,887

116,777,005

87,050,597

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

D2D giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2023 tại trụ sở công ty.

Sự kiện

GMH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

24/04/2023 tại trụ sở công ty.

BID giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

28/04/2023 tại Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

HBC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

26/04/2023.

ACG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian tổ chức đại hội công ty sẽ 

thông báo sau.

SGN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2023.

BRC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 

25/04/2023 tại trụ sở công ty.

HAG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 

04/2023.

3. Sự kiện doanh nghiệp

1,240

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

145,284,034

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

901 339



19 NT2

20 POW

21 EIB

22 ADS

23 FUESSVFL 

NT2 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 31/03/2023.

FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/03/2023. 

ADS thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tăng 7.000.000 cp do phát hành cổ phiếu để 

chuyển đổi trái phiếu).

POW giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

25/04/2023 tại Tầng 4, tòa nhà viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

EIB nhận quyết định niêm yết bổ sung 245.881.955 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 

23/03/2023.


